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Họ và tên:

Phòng:

	A. Công bố khoa học

	Số TT
	Tên bài báo khoa học
	Tên  tác giả (ghi đủ tên tác giả, hoặc các tác giả chính)
	Tên tạp chí, 
(ghi cả số ISSN )
	Tập
	Số
	Trang
	Năm công bố

	I. Bài báo trên tạp chí quốc tế 
	 

	1. Tạp chí thuộc danh sách SCI (gửi kèm bản sao toàn văn các bài báo):
 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. Tạp chí thuộc danh sách SCI-Expanded (gửi kèm bản sao toàn văn các bài báo):
 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3. Tạp chí của Viện Hàn lâm KHCNVN thuộc danh mục VAST1(*) (gửi kèm bản sao toàn văn các bài báo):

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4. Tạp chí quốc tế không thuộc danh sách SCI hoặc SCI-E, nhưng có mã chuẩn ISSN (gửi kèm bản sao toàn văn các bài báo):

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II. Bài báo trên tạp chí quốc gia 
	 

	1. Tạp chí của Viện Hàn lâm KHCNVN thuộc danh mục VAST2(*)(gửi kèm bản sao toàn văn các bài báo):

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. Các tạp chí Quốc gia khác (không kể các tạp chí của Viện Hàn lâm KHCNVN) có mã ISSN: (chỉ cần thống kê không cần chụp bài toàn văn)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	B. Văn bằng sở hữu trí tuệ

- Chỉ thống kê các kết quả đã được công nhận, không thống kê các kết quả mới được nhận hồ sơ đăng ký.

- Gửi bản sao các Bằng phát minh sáng chế, Chứng nhận giải pháp hữu ích. 

	Số TT
	Tên bằng, giấy chứng nhận
	Tên tác giả
	Loại hình
	Được cấp bằng SHTT

	
	
	
	Sáng chế
	GPHI
	Nhãn hiệu HH
	Kiểu dáng công nghiệp
	Cơ quan cấp
	Ngày cấp
	Số bằng,  giấy C/N

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	C. Sách chuyên khảo, giáo trình
(Chỉ thống kê sách chuyên khảo, giáo trình không thống kê sách phổ biến kiến thức, sách thuộc lĩnh vực  khác với chuyên môn của Viện)

	Số TT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản
	Năm xuất bản
	Số trang

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


(*) Ghi chú:

VAST1: 3 tạp chí gồm: 
(1) Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology;
(2) Vietnam Journal of Mathematics; 
(3) Acta Mathematica Vietnamica
VAST2: 9 tạp chí gồm: 
(1) Communications in Physics; 
(2) Vietnam Journal of Mechanics; 
(3) Tạp chí Tin học và điều khiển học – Journal of Computer Science and Cybernetics; 
(4) Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Journal of Science and Technology; 
(5) Tạp chí Hóa học – Journal of Chemistry; 
(6) Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển – Journal of Marine Science and Technology;
 (7) Tạp chí Công nghệ sinh học – Journal of Biotechnology; 
(8) Tạp chí Các khoa học về Trái đất – Vietnam Journal of Earth Sciences; 
(9) Tạp chí Sinh học – Journal of Biology
	
	Hà Nội, ngày     tháng      năm2017

Người thống kê
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